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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3.5 điểm) 

1. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn:  

HS chỉ chọn một phương án đúng và ghi lại câu trả lời vào bài làm 

Câu 1. Tại sao cần phát triển công nghiệp xanh? 

A. Để hạn chế sự phát triển của công nghiệp hiện đại. 

B. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng không giới hạn. 

C. Để nâng cao chất lượng môi trường và giảm ô nhiễm. 

D. Để tăng cường sản xuất công nghiệp mà không quan tâm đến môi trường. 

Câu 2. Đặc điểm nổi bật của nông nghiệp xanh là ? 

A. tăng cường sản xuất hàng hóa với quy mô lớn. 

B. sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và bền vững. 

C. tạo ra sản phẩm nông nghiệp giá rẻ phục vụ xuất khẩu. 

D. phát triển nông nghiệp chỉ dựa vào vốn đầu tư nước ngoài. 

Câu 3. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích? 

A. 95 nghìn km2.                       B. 93 nghìn km2.  

C. 59 nghìn km2.                       D. 95,3 nghìn km2. 

Câu 4. Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta hiện nay đang có sự thay đổi theo hướng: 

A. nhóm tuổi dưới 15 tăng; nhóm tuổi trên 60 giảm.  

B. nhóm tuổi dưới 15 giảm; nhóm tuổi trên 60 tăng. 

C. nhóm tuổi dưới 15 và nhóm tuổi trên 60 đều tăng. 

D. nhóm tuổi từ 15 đến 59 và nhóm tuổi trên 60 tăng. 

Câu 5. Nhân tố kinh tế - xã hội nào sau đây tạo điều kiện nâng cao năng suất và chất 

lượng nông sản? 

A. Thị trường tiêu thụ. B. Khoa học - công nghệ. 

C. Địa hình và khí hậu. D. Mạng lưới sông, hồ. 

Câu 6. Khu vực Đông Bắc của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ không bao gồm tỉnh 

nào sau đây? 

Mã đề: 901 



A. Hà Giang.                   B. Quảng Ninh.   C. Lạng Sơn.                  D. Cao Bằng.                                      

Câu 7. Cơ cấu dân số theo giới tính được biểu thị bằng? 

A. tỷ lệ sinh và tử.     B. tỷ lệ dân số sống ở nông thôn và thành thị 

C. tỷ lệ người trong độ tuổi lao động.            D. tỷ số giới tính (nam/100 nữ). 

Câu 8. Trung du và miền núi Bắc Bộ tiếp giáp với vùng kinh tế nào sau đây ? 

A. Đồng bằng sông Hồng                                B. Duyên hải Nam Trung Bộ. 

C. Trung Quốc.                                                D. Tây Nguyên. 

Câu 9: Tuyến đường bộ huyết mạch quan trọng chạy theo hướng Bắc – Nam ở phía Đông 

nước ta là: 

A. quốc lộ 1   B. quốc lộ 4    C. quốc lộ 7              D. đường Hồ Chí Minh 

Câu 10: Ngành du lịch nước ta không phát triển theo hướng nào dưới đây? 

A. Đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững   B. Đa dạng các loại hình du lịch 

C. Chỉ tập trung vào thị trường Châu Á    D. Ứng dụng chuyển đổi số 

2. Câu trắc nghiệm đúng sai:  

Mỗi câu a,b,c,d học sinh chọn đúng, sai và ghi lại vào bài làm  

Cho bảng số liệu: Diện tích rừng của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2021 (Đơn vị: triệu ha) 

                

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, 2016, 2021, 2022) 

a. Diện tích rừng của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2021 có sự thay đổi theo hướng: diện tích 

rừng trồng và diện tích rừng tự nhiên đều tăng. 

b. Diện tích rừng trồng tăng liên tục qua các năm do đẩy mạnh trồng rừng và chính sách 

giao đất, giao rừng đến từng hộ nông dân của nhà nước ta.  

c. Diện tích rừng trồng tăng liên tục qua các năm và trung bình mỗi năm tăng 0,14 triệu ha.  

d. Để thể hiện diện tích rừng nước ta giai đoạn 2010 – 2021 dạng biểu đồ đường là thích 

hợp nhất. 

Phần II: Tự luận (1.5 điểm): 

Phân tích vai trò của các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố 

ngành công nghiệp nước ta. 

-------------Hết--------------- 

                             Năm 

Tiêu chí 
2010 2015 2020 2021 

Diện tích rừng tự nhiên 10,3 10,2 10,3 10,1 

Diện tích rừng trồng 3,1 3,9 4,4 4,6 


